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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI & NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 232, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 

Mã học phần:  71SOWK30012         Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71SOWK30012_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

 

1. Format đề thi 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

- Quy ước đặt tên file đề thi: 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1_Mã đề (Nếu sử dụng nhiều 

mã đề cho 1 lần thi). 
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường mức 

đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Hiểu các kiến thức về các 

khái niệm, mục tiêu hoạt 

động và phạm vi của công 

tác xã hội trong chăm sóc 

sực khỏe cộng đồng. 

Tự luận 20% 1 
2 

điểm 
PLO2/PI2.1 

CLO2 

Giải thích quy trình chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng và 

các biện pháp giáo dục 

phòng ngừa. 

Tự luận 20% 2 
2 

điểm 
PLO3/PI3.2 

CLO3 Phân tích các tác động của 

dinh dưỡng; Ô nhiễm môi 

trường; Tai nạn; Dịch bệnh 

đến sức khỏe con người. 

Tự luận 20% 3 
2 

điểm 
PLO6/PI6.1 

CLO5 Áp dụng các kiến thức về 

sức khỏe cộng đồng để ứng 

dụng vào các tình huống 

thực tế và tư vấn cho các 

nhóm đối tượng liên quan. 

Tự luận 20% 5 
2 

điểm 
PLO9/PI9.1 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1: ( 2 điểm) 

Trình bày khái niệm cơ bản, mục tiêu và phạm vi của công tác xã hội trong chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng. 

Câu hỏi 2: (2 điểm) 

Giải thích các bước trong quy trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các biện pháp giáo dục 

phòng ngừa. 

Câu hỏi 3: (3 điểm) 

Phân tích các đặc điểm chung của ô nhiễm trong môi trường, những ảnh hưởng tác động đến 

sức khỏe cộng đồng. 

Câu hỏi 4: (3 điểm) 

Là một cán bộ công tác xã hội bạn hãy ứng dụng kiến thức về sức khỏe cộng đồng lập kế 

hoạch cụ thể cho một buổi truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân về chủ đề “ Nước 

sạch và vệ sinh môi trường”. 
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi 

chú 

I. Tự luận   

Câu 1 Trình bày khái niệm cơ bản, mục tiêu và phạm 

vi của công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng. 

2.0  

Nội dung a. Khái niệm:  

- Con người sinh học và con người xã hội: 
Trong mỗi con người chúng ta, thực chất bao gồm 

“con người tự nhiên” và “con người xã hội”. Nếu 

con người tự nhiên là “có giới hạn”, “tĩnh”, “trực 

thị”, “thực thể” thì con người xã hội lại rất “phong 

phú”, “động” “ hư ảnh” “ phần hồn”... tạo nên nét 

riêng-chung. Sự tồn tại của mỗi chúng ta luôn bao 

gồm sự vận động của “hai con người” này, thông 

qua các chức năng sống sinh học-xã hội. 

0,5  

Nội dung b. Mục tiêu: Công tác xã hội tại cộng đồng, vai trò 

của nhân viên CTXH hướng đến dự phòng 

bệnh tật, đảm bảo sức khỏe tốt cho cộng đồng. 

0,5  

Nội dung c. Phạm vi: Nhân viên công tác xã hội trong lĩnh 

vực y tế chủ yếu làm việc tại các cơ sở y tế và 

tại cộng đồng nhằm hỗ trợ các vấn đề liên quan 

đến tâm lý xã hội để duy trì sức khỏe tốt cho 

người bệnh và cộng đồng và giúp cho thân chủ 

tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc y tế. Vai 

trò của nhân viên  

CTXH cũng khác nhau giữa cơ sở điều trị và tại 

cộng đồng. Nếu tại cơ sở điều trị, vai trò của 

nhân viên công tác xã hội chủ yếu hướng đến 

đảm bảo đầy đủ các nhu cầu của người bệnh và 

hỗ trợ người bệnh, gia đình thực hiện kế hoạch 

điều trị và rời khỏi cơ sở điều trị theo kế hoạch.  

0,5  

Nội dung d. Vai trò: Nhân viên công tác xã hội trong chăm 

sóc sức khỏe người dân ở tuyến cơ sở hướng 

đến nâng cao khả năng chăm sóc, hỗ trợ và 

phục hồi “con người xã hội” thông qua các trợ 

giúp xã hội, can thiệp vào môi trường sống và 

hướng dẫn sử dụng các phương pháp chăm sóc 

sức khỏe không dùng thuốc. 

0,5  

Câu 2 Giải thích các bước trong quy trình chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng và các biện pháp giáo dục 

phòng ngừa. 

2.0  
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Nội dung a. Bước 1: Quan sát và xác định mục tiêu chăm 

sóc sức khỏe tại cộng đồng 

0,5  

Nội dung b. Bước 2: Lập kế hoạch truyền thông, giám sát 

và triển khai chăm sóc sức khỏe trong cộng 

đồng. 

0,5  

Nội dung c. Bước 3: Hướng dẫn và thực hiện chăm sóc đối 

tượng có vấn đề sức khỏe tại cộng đồng. 

0,5  

Nội dung d. Bước 4: Kiểm tra và đánh giá kết quả đạt được. 0,5  

Câu 3 Phân tích các đặc điểm chung của ô nhiễm 

trong môi trường, những ảnh hưởng tác động 

đến sức khỏe cộng đồng. 

3.0  

Nội dung a. Là hiện tượng tự nhiên trong môi trường bị 

bẩn, đồng thời các tính chất vật lý, hóa học, 

sinh học của môi trường bị thay đổi gây tác hại 

tới đời sống của con người và các sinh vật 

khác. 

0,5  

Nội dung b. Ô nhiễm từ các chất khí thải từ hoạt động công 

nghiệp và sinh hoạt. 

0,5  

Nội dung c. Ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật và các 

chất độc hóa học 

0,5  

Nội dung d. Ô nhiễm do các chất phóng xạ và các chất thải 

rắn 

0,5  

Nội dung e. Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh qua môi trường 0,5  

Nội dung g. Đều do hoạt động của con người và do thiên 

nhiên mang đến ảnh hưởng tới sức khỏe của 

con người. 

0,5  

Câu 4 Là một cán bộ công tác xã hội bạn hãy ứng 

dụng kiến thức về sức khỏe cộng đồng lập kế 

hoạch cụ thể cho một buổi truyền thông giáo 

dục sức khỏe cho người dân về chủ đề “ Nước 

sạch và vệ sinh môi trường”. 

 

3.0  

Nội dung a. Thu thập thông tin, xác định vấn đề ưu tiên để 

truyền thông giáo dục sức khỏe 

0,5  

Nội dung b. Xác định đối tượng cụ thể, địa điểm, thời gian 

và chuẩn bị vất chất, kiến thức và nhân sự tham 

gia. 

0,5  

Nội dung c. Lập kế hoạch, phân công từng bộ phận, chuẩn 

bị trang thiết bị và nội dung. 

0,5  

Nội dung d. Liên hệ các tổ chức ban ngành, đoàn thể, phối 

hợp cùng các đơn vị tài trợ các mạnh thường 

quân. 

0,5  

Nội dung e. Tổ chức truyền thông cụ thể:  

- Mời người dân 

0,5  
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- Thông báo địa điểm, thời gian (chọn trời gian 

phù hợp với địa phương) 

- Nói chuyện cần có dẫn chứng cụ thể 

Nội dung g. - Kiểm tra đánh giá các nội dung sau buổi 

truyền thông, đảm bảo người dân cam kết thực 

hiện và làm theo để bảo vệ sức khỏe cho bản 

thân và cho cộng đồng. 

0,5  

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

 

                ThS. Kiều Văn Tu                                          ThS.BS. Phạm Thị Việt Phương 


